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                               CÔNG TY TNHH THANG MÁY MINH CHÂU. 
                                   Địa chỉ: 29/5 Đường 35, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM 

                                   Hotline: 0988 422 672 - 0904 578 941 

                                   Website: minhchauelevator.com 

                                   Email: minhchaulift@gmail.com 

   

BÁO GIÁ THANG MÁY TẢI KHÁCH 450KG 

(V/v: Lắp đặt mới 100% thang máy tải khách) 
 

    Kính gửi : Anh Trình 

    ĐT            :  

    Công trình: Khu dân Cư Vạn Phúc, Thủ Đức. 

 

    Email        :  

                                                                                     Tp,HCM  ngày 17  tháng 07 năm 2020. 

 

 

Công Ty TNHH Thang Máy Minh Châu xin cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ và 

sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến Anh  bảng báo giá về lắp đặt thang máy tải 

khách 350kg, 06 điểm dừng, sử dụng động cơ Fuji – Xuất xứ Nhật Bản- Công Suất 3.3 Kw.  

Tủ điện điều khiển thang máy bằng vi xử tích hợp, tiết kiệm điện năng so với các loại tủ điện khác 

- Công suất 5.5kw – xuất xứ Nhật Bản. Loại cửa 2CO - mở về 02 phía từ tim. Tốc độ 60 met/phút 

~ 1.0 m/s. 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 

   Phần việc của bên A. (Bên mua) 

1. Xây dựng pít hố thang theo các thông số, kích thước hố thang theo đúng tiêu chuẩn, quy cách kỹ 

thuật đã được thống nhất. 

2. Hoàn chỉnh phần xây dựng sau khi lắp đặt xong, xây dựng đà giữa tầng ( 3 mặt) và đà lanh đà cửa 

tầng ( đà mặt trước) theo đúng bản vẽ bên thang máy cung cấp, chừa lỗ hộp gọi tầng. 

3. Chuẩn bị kho bãi khi hàng đến chân công trình. 

4. Cung cấp và chịu chi phí điện 3 pha 380V AC, 10KV A/01 thang, nguồn điện bao gồm 5 dây: 3 dây 

pha, 1 dây trung tính và 1 dây tiếp đất (dây tiếp đất không dùng  chung với dây chống sét của tòa nhà) 

đến phòng máy trước ngày lắp đặt. ( có thiết bị ngắt điện: cầu dao hoặc CB). 

5. Cung cấp điện lúc thi công và vận hành thử thang. 

6. Bàn  giao mặt bằng thi công đúng thời hạn để bên thi công thực hiện việc lắp đặt thang máy đúng 

tiến độ. 

Hoàn thiện phần xây dựng sau khi lắp đặt xong thang máy ( chèn, trát, ốp lát các cửa tầng), cử người 

học sử dụng thang máy. 

    Phần việc của bên B (Bên bán) 

1.  Khảo sát, cung cấp bản vẽ thiết kế thang máy và đặc tính kỹ thuật thang máy cho bên A. 

2. Thông báo cho bên mua các giai đoạn công việc. 

3. Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi về việc xây dựng hố thang, phòng máy theo đúng bản vẽ thiết kế nêu 

trên. 

4. Nhập khẩu thiết bị, làm thủ tục nhận hàng, vận chuyển đến công trình, lắp ráp thiết bị thang máy vào 

hố thang, hiệu chỉnh đưa thang máy vào hoạt động. 
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5. Hướng dẩn nhân viên của Quý khách hàng các thao tác sử dụng thang máy an toàn và xử lý một số 

tình trạng hư hỏng đơn giản. 

6. Hướng dẩn làm móc treo trên phòng máy theo bản vẽ thiết kế. 

7. Chịu trách nhiệm về khả năng chịu lực, ổn định của toàn bộ hố thang. 

8. Chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong quá trình thi công thang máy. 

9.Tổ chức kiểm định thang máy và cung cấp Giấy chứng nhận thang máy đủ điều kiện an toàn sử 

dụng. 

10. Phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN  6395:2008, ISO 9001:2015 

11. Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy do BLĐTBXH cấp phép. 

12. Cung cấp bộ chứng từ nhập khẩu thiết bị thang máy cho bên Mua bao gồm: chứng nhận xuất xứ ( 

CO), chứng nhận chất lượng (CQ). 

II. THỜI GIAN LẮP RÁP: THANG NỘI 

- Thời gian thi công dự kiến khoản 50 ngày  ( Áp dụng cho thang nội ,không kể ngày Lễ và Chủ nhật 

theo tiến độ công trình). 

- Trong đó:  

• Nhập thiết bị và sản xuất: 25 ngày  

• Lắp đặt vận hành chạy thử : 25 ngày. 

III. BÁO GIÁ – GIÁ TRỌN GÓI . HIỆU FUJI 

 

STT Nội Dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn Giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 

Thang máy tải khách. 

Tải trọng 450 Kg. 

Hiệu Thang FUJI- 450KG- CO-

60-5/5. 

-Tải trọng 450Kg. 

-Số điểm dừng: 05 điểm dừng 

 

- Máy kéo Hiệu FUJI – NHẬT 

BẢN 

 Công suất 3.3Kw 

Nhập khẩu mới 100%. 

Có đầy đủ CO, CQ. 

Tiết kiệm điện năng so với động 

cơ có hộp số, không cần bảo trì 

thay nhớt, vận hành êm ái. 

- Tủ điện điều khiển Hiệu FUJI – 

NHẬT BẢN 

- Công suất 5.5 Kw 

Nhập khẩu mới 100%. 

Tích hợp biến tần với hệ điều 

khiển, dừng tầng chính xác. 

Có đầy đủ CO,CQ. 

- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam. 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 300,000,000 300,000,000 

Tổng cộng 300,000,000 
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Bằng chữ: Ba trăm  triệu đồng chẵn. 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

Giá trên là giá đã bao gồm vật tư chuyển đến chân công trình, lắp đặt, vận hành, kiểm định thang máy 

và đưa vào sử dụng. 

Giá trên đã bao gồm bảo hành, bảo trì sửa chữa miễn phí 12 tháng. 

 

IV.  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN: 

  * Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

   * Thanh toán chia làm 03 đợt: 

- Đợt 1: Tạm ứng 40% giá trị báo giá khi Hợp đồng kinh tế được ký. 

- Đợt 2: Thanh toán 40% khi hàng đến chân công trình. 

- Đợt 3: Thanh toán 20% còn lại khi bên B hoàn thành công việc bao gồm kiểm định, vận hành đưa 

vào hoạt động trong 30 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

 

 

V. THỜI GIAN BẢO HÀNH:  

 Bảo hành toàn bộ  thiết bị thang máy 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình.  

Bảng báo giá có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày báo giá.  

 

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ Quý khách hàng. 

 Xin trân trọng cảm ơn và mong  quý khách hàng xem xét, cân nhắc. 

Mong được phục vụ Quý  quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.    

 Trân trọng!  

 Xác nhận Quý Khách Hàng                                                            Người báo giá                                                                                                                                         

  

                                                                                 CÔNG TY TNHH THANG MÁY MINH CHÂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


